	
	Mẫu biểu số 02/ĐC-VĐT

(Phụ lục 06- Thông tư số 08/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)


BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM………
Tên dự án đầu tư:                       
Mã dự án đầu tư:
Chủ đầu tư:
Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm):
Nguồn vốn…………………..: (Nguồn vốn NSNN, vốn CTMT, ...)
Đơn vị: đồng
	Số thứ tự
	Nội dung
	Tổng mức vốn đầu tư được duyệt
	Luỹ kế vốn đã thanh toán từ K/C đến hết niên độ năm trước
	Thanh toán KLHT trong năm của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước
	Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm trước được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong năm 20...
	Kế hoạch 20...
	Luỹ kế vốn đã thanh toán từ K/C đến hết năm kế hoạch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kế hoạch vốn được kéo dài
	Thanh toán
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...
	Thanh toán
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chưa quyết toán
	
	
	
	Thanh toán KLHT
	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi trong năm
	
	
	Thanh toán KLHT
	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi trong năm
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15=4+8+12
	
	
	
	

	1
	Số liệu của chủ đầu tư:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Dự án....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Số liệu của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Dự án....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Chênh lệch vốn thanh toán trong năm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Dự án....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Cột số 4 "Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước" không bao gồm số vốn đã thanh toán cho dự án từ nguồn vốn ứng trước
- Cột số 7 "Kế hoạch vốn được kéo dài": đề nghị chỉ ghi phần vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20...
	.... ngày ... tháng ... năm 20... .
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
	... ngày ... tháng ... năm 20... 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)


 

